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ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)  

Câu MĐ 

1001 

MĐ 

1002 

MĐ 

1003 

MĐ 

1004 

MĐ 

1005 

MĐ 

1006 

MĐ 

1007 

MĐ 

1008 

1 T T T T T T T T 

2 F F F F F F F F 

3 T T T T T T T T 

4 F F F F F F F F 

5 two/2 two/2 two/2 two/2 two/2 two/2 two/2 two/2 

6 stepsister stepsister stepsister stepsister stepsister stepsister stepsister stepsister 

7 tidy tidy tidy tidy tidy tidy tidy tidy 

8 noisy noisy noisy noisy noisy noisy noisy noisy 

9 B A D C B C A D 

10 D D C D D A C C 

11 C C A B A D D C 

12 B B A D B A A A 

13 D A D C C C D D 

14 A C B A A D B B 

15 B B B B D B C C 

16 D D C A C B D D 

17 A A A D B C B B 

18 C C D B D B C A 

19 A D C A A D B D 

20 B B B C C A A B 

21 A B A B D C B D 

22 D A D A A A D B 

23 B B B D C D B A 

24 C D D C B D C D 

25 A C C C B B C C 

26 D A C D C B B C 

27 B C B B D A C B 

28 C B A A A C D A 

29 B B D D C D A B 

30 C D C C B B C D 

31 B D D D D B C B 

32 A B A A C A A D 

 

 

 

 



B. PHẦN TỰ LUẬN 

*WRITING (Mã đề: 1001, 1003, 1005, 1007), mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
PART 2:  

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before 

it (0.5 pt). 

Question 33. The local people planted many more trees in this area last month. 

                       Many more trees were planted in this area by the local people last month. 

Question 34. My plan is to send some documents to the partners. 

                      I am going to send some documents to the partners. 

Rearrange the words and phrases in each line to make a meaningful sentence (0.5 pt). 

Question 35. around /responsible for / My father/ mending/ the house. /things / is 

                      My father is responsible for mending things around the house. 

Question 36. air pollution. / more renewable energy/ use / to reduce/ will / People 

                      People will use more renewable energy to reduce air pollution. 

 

*WRITING (Mã đề: 1002, 1004, 1006, 1008), mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
PART 2:  

Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before 

it (0.5 pt). 

Question 33. The Youth Union organized a campaign to protect the environment yesterday. 

                       A campaign was organized to protect the environment by the Youth Union yesterday. 

Question 34. Her plan is to give some money to the poor children. 

                      She is going to give some money to the poor children. 

Rearrange the words and phrases in each line to make a meaningful sentence (0.5 pt). 

Question 35. for / in charge of/ the family. / preparing meals/ Her mother / is 

                       Her mother is in charge of preparing meals for the family. 

Question 36. air quality. / to improve/ will/ Governments/ more green spaces/ / build 

                      Governments will build more green spaces to improve air quality. 

 

*WRITING 
PART 3: Write a paragraph (70- 90 words) about your ideal family. Use the following suggestions to help 

you (1.0 pt). 

Hướng dẫn chấm: 

Giáo viên cho điểm mỗi thành phần tương ứng với mức độ nhận thức học sinh đạt được. 

1. Khả năng hoàn thành yêu cầu đề bài: 0,25 đ 

2. Tính mạch lạc và liên kết giữa các câu: 0,25 đ 

3. Vốn từ vựng phong phú, đúng chủ đề: 0,25 đ 

4. Sử dụng đúng và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp: 0,25đ 

 

*Lưu ý:  

1. Lạc đề: 0 đ 

2. Thiếu hoặc quá số lượng từ số lượng từ (từ 4-7 từ): không trừ 0,25đ  

3. Thiếu hoặc quá số lượng từ số lượng từ (từ 8-10 từ): trừ 0,25đ  

4. Sai ngữ pháp, từ vựng: cứ mỗi 3 lỗi trừ 0,25đ 

5. Thiếu câu kết luận: trừ 0,25đ 

6. Không sử dụng gợi ý trong đề: trừ 0,75đ 

     (Tùy theo bài viết của học sinh, thầy cô linh hoạt chấm.) 

 

-THE END- 


